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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TỈNH KHÁNH HÒA                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            Bản án số: 22/2020/HSST 

Ngày: 11/6/2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Minh Hải 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Hùng Cường 

                                        2. Bà Bùi Thị Huê 

Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Kiều là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳnh Tấn Hưng - Kiểm sát viên. 

Ngày 11/6/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 19/2020/HHST ngày 18/03/2020, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2020/HSST-QĐ ngày 04/5/2020, Quyết định hoãn 

phiên tòa số: 17/2020/HSST-QĐ ngày 19/5/2020 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thanh D, Tên gọi khác: M, sinh năm: 2000 tại huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa; Nơi cư trú: Thôn Nghiệp T, xã Diên B, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn Đ (chết) và bà Nguyễn 

Thị Bích P; Vợ, con: Chưa; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi 

khỏi nơi cư trú, Có mặt. 

Bị hại: Ông Nguyễn Ngọc P, sinh năm: 1976; Nơi cư trú: Thôn Nghiệp T, xã Diên 

B, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của những người đại diện hợp pháp cho bị hại: Ông 

Phạm Văn T, sinh năm: 1978; Địa chỉ: Tổ 2, Vĩnh Đ, phường Ngọc H, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. Có mặt. 

Người làm chứng: Lê Đình Hoàng L, sinh năm: 2000; Nguyễn Hồ T, sinh năm: 

1980; Nguyễn Thị Bích P, sinh năm: 1977; Cùng địa chỉ: Thôn Nghiệp T, xã Diên B, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Anh L, chị P có mặt. Anh T vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Sáng ngày 11/01/2020, Nguyễn Thanh D cùng bạn là Lê Đình 

Hoàng L sơn hàng rào cho nhà ông Nguyễn Hồ T (cậu D) tại thôn Nghiệp T, xã Diên B, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. D đổ sơn vào lon bia Sài Gòn rồi pha thêm dầu hỏa 

để sơn hàng rào. 
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Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, D và L đang sơn hàng rào thì ông Nguyễn Ngọc 

P (đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện chuyên khoa tâm thần tỉnh Khánh Hoàn) đi đến 

chửi D và gia đình D. D dùng tay phải cầm vỏ lon bia Sài Gòn đã cắt một nửa đựng sơn 

pha dầu hỏa tạt vào người ông P, làm dầu hỏa dính vào vùng trước ngực, hông bên trái áo 

ông P đang mặc. Sau đó, D quay lại sơn hàng rào, ông P tiếp tục chửi gia đình D. D nhặt 

01 cây chổi đót dài khoảng 1m, rồi cầm bịch lilon chứa dầu hỏa đổ lên đầu cây chổi và 

dùng bật lửa đốt cháy. Long chạy đến can ngăn thì D đẩy Long qua một bên, rồi đi về 

phía ông P, tay phải cầm cây chổi đang cháy đánh qua lại trên đầu ông P, lửa trên đầu cây 

chổi cháy sang vùng áo dính dung dịch nước sơn pha dầu hỏa trên người ông Phong. Thấy 

lửa cháy, D và ông T chạy đến dập lửa rồi đưa ông P đi cấp cứu. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 30TgT ngày 21/02/2020 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên của 

ông Nguyễn Ngọc P là 15%. 
 

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh thu giữ 01 vỏ 

lon bia nhãn hiệu Sài Gòn, bên trong chứa dung dịch màu xanh đã khô, 01 bật lửa màu đỏ. 
 

Tại Bản cáo trạng số: 12/CT-VKSDK ngày 16/03/2020, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Diên Khánh truy tố bị cáo Nguyễn Thanh D về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy 

định tại điểm đ khoản 2 Diều 134 (dẫn chiếu theo điểm b khoản 1 Điều 134) Bộ Luật hình 

sự; Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh trong phần tranh 

luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thanh D về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 (dẫn chiếu theo điểm b khoản 1 Điều 

134), điểm b, s khoản 1,  khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh 

D từ 01 năm 6 tháng đến 02 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Về vật chứng: 01 vỏ 

lon bia nhãn hiệu Sài Gòn, bên trong chứa dung dịch màu xanh đã khô, 01 bật lửa màu đỏ 

không sử dụng được nên cần tịch thu và tiêu hủy; Về dân sự: Người đại diện theo ủy 

quyền của những người đại diện hợp pháp cho bị hại yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường số 

tiền 23.000.000 đồng, bị cáo đồng ý bồi thường nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Người làm chứng vắng mặt; xét thấy, lời khai của họ đã có trong hồ 

sơ vụ án, việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án; Căn cứ Điều 

293 Bộ luật tố tụng hình sự Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh D đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ 

sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng xét xử xét thấy, có đủ căn cứ để xác 

định: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11/01/2020, tại thôn Nghiệp T, xã Diên B, huyện Diên 

Khánh, Nguyễn Thanh D dùng sơn pha dầu hỏa tạt vào người ông Nguyễn Ngọc P, sau đó 

đổ dầu hỏa vào cây chổi rồi đốt cháy, đánh ngang qua người ông ông P gây cháy. Hậu 

quả: ông P bị bỏng với tỷ lệ thương tật là 15%. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Diên Khánh truy tố bị cáo Nguyễn Thanh D về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 (dẫn chiều theo điểm b khoản 1 Điều 134) Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 
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Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính sức khỏe 

của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại 

địa phương, làm cho trật tự an toàn xã hội tại địa phương càng trở nên phức tạp nên cần 

phải ấn định mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo gây 

ra; Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi của mình, bị cáo tuổi đời còn trẻ nên nhận thức pháp luật còn hạn 

chế, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người bị 

hại cũng có một phần lỗi và người diện theo ủy quyền của những người đại diện hợp pháp 

cho bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cần xem xét giảm nhẹ cho 

bị cáo một phần hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt để bị cáo thấy được 

chính sách nhân đạo của pháp luật mà an tâm cải tạo, sớm trở thành người công dân có 

ích cho xã hội. 

[3] Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên khánh thu giữ 01 

vỏ lon bia nhãn hiệu Sài Gòn, bên trong chứa dung dịch màu xanh đã khô, 01 bật lửa màu 

đỏ không sử dụng được nên cần tịch thu và tiêu hủy. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người diện theo ủy quyền của những 

người đại diện hợp pháp cho bị hại yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền 23.000.000 

đồng; Bị cáo đồng ý bồi thường ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật; Xét, đây là sự 

tự nguyện thỏa thuận giữa người diện theo ủy quyền của những người đại diện hợp pháp 

cho bị hại với bị cáo, phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử công nhận.  

[5] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí 

dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

[6] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134 (dẫn chiếu theo điểm b khoản 1 Điều 134), 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự; Điều 590 của Bộ luật 

dân sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt Bị cáo Nguyễn Thanh D 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Về vật chứng: Tịch thu và tiêu hủy 01 vỏ lon bia nhãn hiệu Sài Gòn, bên trong 

chứa dung dịch màu xanh đã khô, 01 bật lửa màu đỏ theo biên bản giao, nhận vật chứng 

ngày 18/03/2020 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánhm Lâm với 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lâm. 

Về trách nhiệm dân sự: Công nhận sự thỏa thuận giữa người diện theo ủy quyền 

của những người đại diện hợp pháp cho bị hại với bị cáo, về việc bị cáo bồi thường số tiền 

là 23.000.000 đồng. 

Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thanh D phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm và 1.150.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 
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Bị cáo, người người diện theo ủy quyền của những người đại diện hợp pháp cho bị 

hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ tuyên án.  

 

Nơi nhận:                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm. 

- Công an huyện Cam Lâm. 

- Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm. 

- Bị cáo, người bị hại. 

- Lưu hồ sơ, án văn.                                                                 Trương Minh Hải                    

 

 

 


